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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Phú Thọ, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

 

                      

                  Kính gửi: 

       - Sở Thông tin và Truyền thông; 

       - Báo Phú Thọ; 

       - Đài Phát thanh và Truyền hình. 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày  25/6/2014 của Chính phủ về  

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 

09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021; văn bản số 1060/UBND-

KGVX ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể lần thứ Ba - năm 2021; Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc thành lập Hội đồng, Tổ thư ký xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể lần thứ Ba - tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 17/9/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 

“Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh Phú Thọ đã họp phiên toàn thể, xét hồ sơ của 31 cá 

nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021. Sau khi nghiên 

cứu, xem xét hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng, Hội đồng đã tiến hành bỏ 

phiếu kín. Theo quy định, các cá nhân đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý 

trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng sẽ đủ điều kiện để trình Hội đồng 

chuyên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét chọn.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp 

tỉnh đề nghị: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và 

Truyền hình thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trong thời gian 

15 ngày làm việc.  

 UBND thành phố Việt Trì, UBND các huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, 

Tam Nông và Yên Lập chỉ đạo UBND các xã có cá nhân đề nghị xét tặng thông 

báo kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh.  

(Có danh sách kèm theo) 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./. 

 
Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND TP. Việt Trì; 

- UBND các huyện: Cẩm Khê,  

  Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập; 

- QLDSVH, VP, QLVH&GĐ  

  (TB trên Trang TTĐT Sở); 

- P. VH&TT các huyện: Cẩm Khê,  

  Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập; 

- UBND các xã liên quan; 

- Lưu: VT. (T) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đắc Thủy 

 

 



DANH SÁCH 

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 

 
(Kèm theo công văn số        /SVHTTDL-QLDSVH ngày        /9/2020 của Sở VHTTDL) 

  

 

1. Danh sách cá nhân có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng 

1.1. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”: 07 cá nhân. 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình Di sản 

văn hóa phi vật thể nắm giữ 

Số phiếu 

đồng ý 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn Ngọc Bảo 1931 Nam Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
9/10 90% 

2 Phan Thị Diệm 1938 Nữ Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

3 Nguyễn Xuân Hội 1951 Nam Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

4 Nguyễn Thị Ngọc 1940 Nữ Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

5 Nguyễn Thị Nhang 1945 Nữ Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

6 Đào Thị Phụng  1920 Nữ Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

7 Nguyễn Văn Tiếu 1929 Nam Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 
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1.2. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”: 17 cá nhân. 
 

TT Họ và tên  Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình Di sản 

văn hóa phi vật thể nắm giữ 

Số phiếu 

đồng ý  

Tỷ lệ  

1 Nguyễn Thị Biên 1962 Nữ 
Xã Phượng Lâu, 

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

2 Nguyễn Thị Dảnh 1942 Nữ 
Xã Thanh Uyên, 

huyện Tam Nông 

Hát Ghẹo - Loại hình 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

3 Thạch Thị Dần 1931 Nữ 
Xã Thanh Uyên, 

huyện Tam Nông 

Hát Ghẹo - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

4 Nguyễn Thị Thu Hằng 1972 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

5 Nguyễn Thị Hồng 1953 Nữ 
Xã Phượng Lâu, 

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

6 Nguyễn Thị Kiến 1950 Nữ 
Xã Minh Phú, 

huyện Đoan Hùng 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
9/10 90% 

7 Bùi Thị Lương 1950 Nữ 
Xã Phượng Lâu, 

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

8 Nguyễn Thị Mỹ 1951 Nữ 
Xã Phượng Lâu, 

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

9 Bùi Thị Kiều Nga 1963 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 
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10 Nguyễn Thị Ngà 1965 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

11 Lê Thị Nhàn 1957 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

12 Nguyễn Văn Quyết 1986 Nữ 

Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

13 Nguyễn Thị Sen 1954 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

14 Nguyễn Minh Tuấn 1983 Nam 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

15 Phạm Thị Tuyên 1946 Nữ 
Xã Thanh Uyên, 

huyện Tam Nông 

Hát Ghẹo - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

16 Lê Thị Thích 1938 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP. Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
10/10 100% 

17 Nguyễn Đình Thưởng 1959 Nam 

Xã Ngọc Đồng, 

H.Yên Lập 

 

Nghi lễ cúng - Loại hìnhTập quán 

xã hội và Tín ngưỡng. Hát Rang, 

hát Ví, múa trống đu dân tộc 

Mường - Loại hình Nghệ thuật 

trình diễn dân gian 

10/10 100% 
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2. Danh sách cá nhân không đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng: 07 cá nhân. 

 

TT Họ và tên  
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình Di sản 

văn hóa phi vật thể nắm giữ 

Số phiếu 

đồng ý  

Tỷ lệ 

1 Phạm Thị Doanh 1950 Nữ 
X.Thanh Uyên, 

H.Tam Nông 

Hát Ghẹo - Loại hình  

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
6/10 60% 

2 Bùi Thị Huê 1939 Nữ 
Xã Kim Đức,  

TP.Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
8/10 80% 

3 Phùng Minh Chiến 1994 Nam 
Xã Việt Hùng, H. 

Cẩm Khê 

Thực hành Tín ngưỡng  

thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt - 

Loại hình Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

3/10 30% 

4 Hán Xuân Hạnh 1962 Nam 
X. Vạn Xuân, 

H.Tam Nông 

Truyện cười Văn Lang -  

Loại hình Ngữ văn dân gian 
5/10 50% 

5 Hán Văn Hiểu 1962 Nam 
X. Vạn Xuân, 

H.Tam Nông 

Truyện cười Văn Lang -  

Loại hình Ngữ văn dân gian 
5/10 50% 

6 Lê Thị Nghĩa  1932 Nữ 
Xã Kim Đức, TP. 

Việt Trì 

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 
8/10 80% 

7 Trần Hương Sơn 1972 Nữ 
X. Vạn Xuân, 

H.Tam Nông 

Truyện cười Văn Lang -  

Loại hình Ngữ văn dân gian. 
8/10 80% 
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